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LỜI NÓI ĐẦU
Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể (NHTT) là căn cứ pháp lý để chủ sở hữu 

NHTT tiến hành các hoạt động cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT cũng như quản lý việc sử 
dụng NHTT. Đồng thời, quy chế quản lý và sử dụng NHTT cũng là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ 
đăng ký bảo hộ NHTT. 

Quy chế quản lý và sử dụng NHTT “Gạo Đỗ Động” quy định việc quản lý và sử dụng NHTT 
trên sản phẩm gạo và lúa giống đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra nhằm mục đích quảng bá 
sản phẩm, giữ gìn uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
sản phẩm gạo và lúa giống mang NHTT “Gạo Đỗ Động” trên thị trường. 

Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng NHTT “Gạo Đỗ Động” được xây dựng nhằm giúp 
các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý NHTT, tổ chức cá nhận có mong muốn đăng ký 
sử dụng cũng như đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT “Gạo Đỗ Động” nắm rõ 
các quy định về quản lý và sử dụng NHTT. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ là nguồn tham khảo 
thông tin hữu ích trong quá trình xây dựng và quản lý NHTT “Gạo Đỗ Động”. 
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PHẦN I. CÁC THÔNG TIN CHUNG 
1. Khái niệm Nhãn hiệu tập thể 
Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên 

của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không 
phải là thành viên của tổ chức đó. Nhãn hiệu tập thể được đề cập trong quy chế này là nhãn 
hiệu tổng thể, bao gồm phần hình và phần chữ, được quy định chi tiết tại Phần II của hướng 
dẫn này. 

2. Quy định về quyền đăng ký và sử dụng NHTT
- Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể dùng cho hàng hóa do mình sản 

xuất.
- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn 

hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện 
người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối với đăng ký đó. 

- Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các 
thành viên của mình sử dụng theo quy chế và sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ 
dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh 
tại địa phương đó. 

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu 
chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký NHTT với điều kiện không tiến hành 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động” là văn bản do Hợp 

tác xã cấp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm gạo và lúa giống đáp ứng các điều kiện tại Điều 10 Quy chế quản lý và sử 
dụng NHTT nhằm thực hiện quyền chủ sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể gắn với tên địa danh 
được nhà nước cho phép đăng ký bảo hộ. 

4. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể 
Là quyền gắn (in, dán, đúc, dập hoặc hình thức khác) nhãn hiệu trên bao bì sản phẩm, 

phương tiện kinh doanh sản phẩm và giấy tờ giao dịch nhằm mua, bán và quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm. 
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PHẦN II. NHÃN HIỆU TẬP THỂ “GẠO ĐỖ ĐỘNG” VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
NHÃN HIỆU TẬP THỂ 
1. Nhãn hiệu “Gạo Đỗ Động” (logo) có hình ảnh tổng thể dưới đây:

a. Mô tả nhãn hiệu:
Màu sắc: Trắng, Vàng 
Mô tả: Nhãn hiệu tổng thể có hình dạng tròn, bên trong là hình bông lúa uốn cong về 

phía bên trái ôm lấy chữ Gạo Đỗ Động bên trong. Cả chữ và hình để màu trắng trên nền vàng 
tạo nên sự nổi bật của hình ảnh.

b. Quy định sử dụng nhãn hiệu tập thể:
- NHTT “Gạo Đỗ Động” phải được đặt trên nhãn hàng hóa của sản phẩm, đặt trên mặt trước 

cuảt nhãn và có kích thước không nhỏ hơn 2/3 kích thước logo riêng của tổ chức và cá nhân. 
- Sử dụng NHTT “Gạo Đỗ Động” theo đúng quy định về hình ảnh, Font chữ (hình dáng 

chữ), màu sắc và màu nền;
- Được phép phóng to, thu nhỏ phù hợp với bao bì đóng gói nhưng không được thay đổi 

bố cục, màu sác, tỉ lệ hoặc bất kỳ dấu hiệu nào trên nhãn hiệu;
- Sử dụng chữ “Gạo Đỗ Động” trên nhãn hàng hóa phải được được đặt ở vị tró trang trọn, 

dễ nhận biết và có kích thước phù hợp để người tiêu dùng có thể đọc được. 
- Tuân thủ các quy định về ghi nhãn hàng hóa theo các quy định hiện hành. 
2. Chủ sở hữu NHTT “Gạo Đỗ Động”. 
NHTT “Gạo Đỗ Động” được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai giao cho Hợp tác xã Nông 

nghiệp xã Đỗ Động có địa chỉ tại: Thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể tại Cục Sở hữu trí tuệ theo Quyết định số 2015/
QĐ-UBND ngày 07/04/2021 giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đỗ Độnglà chủ sở hữu, được 
thực hiện quyền sở hữu đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành. Hợp tác xã 
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thực hiện các hoạt động quản lý, kiểm soát, sử dụng NHTT của các thành viên và được bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ theo Luật định. Nhãn hiệu này được đăng ký bảo hộ gắn với:

- Chứng nhận về nguồn gốc: sản phẩm gạo và lúa giống được sản xuất trên địa bàn xã 
Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội. 

- Chứng nhận về quy trình sản xuất: thực hiện theo quy trình của cơ quan nhà nước ban 
hành trong hoạt động nuôi trồng, thu hái, bảo quản, vẫn chuyển, đóng gói sản phẩm. 

- Chứng nhận về chất lượng sản phẩm công bố theo quy định. 
3. Điều kiện để sản phẩm được sử dụng nhãn hiệu tập thể:
Sản phẩm sử dụng nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động” cần đáp ứng các điều kiện sau: 
- Là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đỗ Động;
- Sản phẩm Gạo Đỗ Động được sản xuất theo đúng Quy trình kỹ thuật trồng, canh tác, thu 

hoạch và bảo quản đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng theo Quy trình kiểm soát chất 
lượng sản phẩm Gạo Đỗ Động đạt tiêu chuẩn mang NHTT do Hợp tác xã công bố.

- Tuân thủ quy định về sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm do Hợp tác xã ban hành.
- Có hồ sơ đề nghị được sử dụng nhãn hiệu tập thể.
4. Điều kiện để tổ chức, cá nhân được sử dụng nhãn hiệu tập thể:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”: 
- Là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đỗ Động;
- Có hoạt động sản xuất/kinh doanh sản phẩm gạo và lúa giống mang nhãn hiệu “Gạo 

Đỗ Động”;
- Có đơn đề nghị được sử dụng nhãn hiệu tập thể.
5. Những trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu 

tập thể: 
Những trường hợp sau đây không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu 

tập thể “Gạo Đỗ Động”:
- Tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đỗ Động;
- Là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đỗ Động nhưng không lập và gửi hồ sơ 

đề nghị được sử dụng nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động”;
- Sản phẩm không phải là gạo, lúa giống/gạo, lúa giống không đúng chủng loại hoặc là 

đúng chủng loại nhưng không được sản nxuất trong vùng bản đồ xác định đã đăng ký với Cục 
Sở hữu trí tuệ.

6. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận: 
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bao gồm: 
- Đơn đề nghị (theo Mẫu tại Phụ lục 1) được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký và được 
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đóng dấu (nếu là tổ chức);
- Mẫu bao bì nhãn mác hiện đang sử dụng (nếu có);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – bản phô tô không cần công chứng (nếu là tổ chức). 
7. Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận
a. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đỗ Động. 
b. Hợp tác xã tiếp nhận xem xét, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn đối tượng nộp đơn bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả 

kết quả, sau đó tập hợp chuyển hồ sơ sang giai đoạn thẩm định.
c. Hợp tác xã thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì dự thảo văn bản trình Giám đốc Hợp tác xã ký gửi 

lại đối tượng nộp đơn nêu rõ lý do không đủ điều kiện cấp phép sử dụng nhãn hiệu tập thể.
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì dự thảo văn bản trình Giám đốc Hợp tác xã xem xét, cấp 

giấy phép sử dụng Nhãn hiệu tập thể cho đối tượng nộp đơn.
d. Hợp tác xã thực hiện việc trả kết quả cho đối tượng nộp đơn, thực hiện thu phí, lệ phí 

theo quy định.
8. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận sử dụng NHTT
Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT được cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn trong các 

trường hợp sau: 
a. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thay đổi một số thông tin trong Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng NHTT như: tên, địa chỉ, chủng loại ...
b. Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT bị hư hỏng hoặc bị mất.
c. Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT hết hạn
Thủ tục đề nghị sửa đổi, cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT như sau:
- Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy chứng nhận.
- Bản gốc Giấy chứng nhận (trường hợp sửa đổi, cấp đổi).
9. Hủy bỏ, thu hồi giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT bị hủy bỏ, thu hồi trong các trường hợp sau: 
a. Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT cấp sai đối tượng, cấp không đúng cho sản 

phẩm theo quy định.
b. Phát hiện người được cấp gian dối trong quá trình khai hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng 

nhận.
c. Người cấp giấy chứng nhận sử dụng giấy chứng nhận sai mục đích, không đúng sản 
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phẩm, chuyển nhượng giấy chứng nhận cho người khác. 
d. Tổ chức cá nhân, hộ gia đình tuyên bố từ bỏ quyền sử dụng NHTT.
e. Người được cấp Giấy chứng nhận vi phạm Quy chế quản lý và sử dụng NHTT nhiều lần 

đã được nhắc nhở hoăc xử lý bằng hình thức khác nhưng không sửa đổi. 
10. Nội dung quản lý nhãn hiệu tập thể 
a. Nguồn gốc sản phẩm mang NHTT ”Gạo Đỗ Động” phải được sản xuất tại xã Đỗ Động 

đúng với bản đồ khu vực địa lý đã xác định và do chính các thành viên của Hợp tác xã sản 
xuất và hoặc kinh doanh. 

b. Loại sản phẩm, chất lượng: là sản phẩm gạo và lúa giống đáp ứng các tiêu chí theo tiêu 
chí sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể ”Gạo Đỗ Động” được Hợp tác xã ban hành. 

c. Quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể: nhãn hiệu tập thể ”Gạo Đỗ Động” phải được 
các thành viên sử dụng đúng quy cách, màu sắc, kích cỡ, chất liệu trên sản phẩm hoặc bao bì, 
biển quãng cáo, tài liệu giao dịch hoặc các vật phẩm khác. 

d. Quảng cáo, phát triển sản phẩm: Hợp tác xã thống nhất công tác quảng cáo như cách 
cung cấp thông tin về sản phẩm, cách thể hiện biển hiệu, cách thể hiện của tờ rơi... Đồng thời, 
Hợp tác xã khuyến khích các thành viên chủ động tham gia chủ động quảng cáo, phát triển sản 
phẩm để phát huy tối đa hiệu quả công tác quảng cáo đối với nhãn hiệu tập thể nhưng phải 
đảm bảo không làm ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của nhãn hiệu tập thể. 

III. QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM VÀ NHÃN HIỆU TẬP THỂ 
	 Là hệ thống các quy định, các bước về quản lý, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể 
nhằm đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể. 

	 Kiểm soát nhãn hiệu tập thể bao gồm ba hợp phần chính: i) kiểm soát danh mục sản 
phẩm mang nhãn hiệu tập thể; ii) kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng mang nhãn hiệu 
tập thể; iii) kiểm soát sự tuân thủ của tổ chức, cá nhân được cấp quyền trong việc thực hiện 
các quy định về thương mại, sử dụng nhãn mác, bao bì...

	 Căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc thù sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, các yếu tố 
sẽ được kiểm soát trong quy trình quản lý chất lượng nhãn hiệu tập thể ”Gạo Đỗ Động” bao 
gồm những yếu tố sau:

- Quy định về quy trình sản xuất sản phẩm gạo và lúa giống;
- Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu thể;
- Chất lượng sản phẩm cuối cùng;
- Sử dụng mác, bao bì;
Ngoài ra, các yếu tố khá trong yêu cầu kỹ thuật sẽ do tổ chức, cá nhân chủ động kiểm 

soát nhằm nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. 
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1. Nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát
a. Nguyên tắc đồng thuận: Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát Nhãn hiệu tập thể ”Gạo Đỗ 

Động” là sự đồng thuận của Ban kiểm soát Hợp tác xã nông nghiệp xã Đỗ Động và tổ chức, cá 
nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm gạo của xã Đỗ Động.

b. Nguyên tắc công khai minh bạch: Hoạt động kiểm tra, kiểm soát phải được thực hiện 
công khai, đúng quy trình. 

c. Nguyên tắc độc lập: Hoạt động kiểm tra, kiểm soát chỉ tuân thủ theo quy định của pháp 
luật không bị chi phối bởi bất cứ bên nào khác.

2. Quy định về các yếu tố kiểm soát
Trên cơ sở quy định về nguyên liệu, yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất, tiêu chuẩn chất 

lượng và kiểu dáng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể ”Gạo Đỗ Động”; quy định về sử dụng 
nhãn mắc, bao bì nhãn hiệu tập thể ”Gạo Đỗ Động” cho sản phẩm của Hợp tác xã và danh 
mục sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể Gạo Đỗ Động” được Hợp tác xã ban hành. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc thù của sẩn phẩm gạo và lúa giống tại xã Đỗ Động, các 
yếu tố sẽ được kiểm soát trong quy trình quản lý chất lượng nhãn hiệu tập thể Gạo Đỗ Động” 
bao gồm những yếu tố sau:

- Quy định về quy trình sản xuất sản phẩm gạo và lúa giống;
- Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu thể;
- Chất lượng sản phẩm cuối cùng;
- Sử dụng mác, bao bì;
Ngoài ra, các yếu tố khác trong yêu cầu kỹ thuật sẽ do tổ chức, cá nhân chủ động kiểm 

soát nhằm nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. 
3. Quy định kiểm tra, kiểm soát về loại sản phẩm gắn với nhãn hiệu tập thể 
a. Nội dung kiểm tra, kiểm soát: 
- Nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm Gạo Đỗ Động
- Chất lượng sản phẩm gạo trước hoặc trong khi lưu thông trên thị trường
- Hoạt động sử dụng Nhãn hiệu tập thể và hệ thống nhận diện Nhãn hiệu tập thể Gạo 

Đỗ Động và các nội dung khác có liên quan.
b. Công cụ kiểm soát: So sánh sản phẩm với danh mục đã được công bố. 
c. Tần suất kiểm soát: 
- Kiểm tra, kiểm soát định kỳ
Ban kiểm tra tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm được gắn nhãn 

mác của các tổ chức cá nhân, định kỳ 3 năm/1 lần.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát đột xuất được thực hiện trong 2 trường hợp gồm: i) có dấu 
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hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm gạo mang Nhãn hiệu tập thể Gạo Đỗ Động và ii) 
phát hiện hành vi vi phạm hoặc nhận được thông tin tố cáo có hành vi vi phạm việc sử dụng 
Nhãn hiệu tập thể Gạo Đỗ Động. 

4. Kiểm soát chất lượng sản phẩm
Căn cứ kiểm tra, kiểm soát là bản tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể 

Gạo Đỗ Động ban hành kèm theo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Gạo Đỗ Động. 
Phương pháp kiểm tra, kiểm soát: So sánh đối chiếu, đánh giá cảm quan. Trong đó: 

Phương pháp phân tích lý hóa chỉ thực hiện trong trường hợp có xảy ra tranh chấp, khiếu nại.
Yêu cầu chất lượng sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu đánh giá chất lượng cảm quan được 

quy định tại bản tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể Gạo Đỗ Động. 
5. Kiểm soát việc sử dụng bao bì, nhãn hàng hóa 
Căn cứ để kiểm tra việc sử dụng nhãn mác, bao bì: Trên cơ sở quy định sử dụng nhãn 

mác, bao bì nhãn hiệu tập thể được ban hành, tổ chức kiểm tra sự tuân thủ trong việc sử dụng 
nhác mác, bao bì của tổ chức, cá nhân sử dụng;

a. Nội dung kiểm tra:
- Đánh giá về nội dung, quy cách của nhãn mác, bao bì của tổ chức, cá nhân so với quy định;
- Kiểm tra việc tuân thủ ghi thông tin trên bao bì, nhãn mác;
- Kiểm tra về nguồn gốc và mã số của nhãn mác so với người sử dụng (so với hồ sơ cấp 

nhãn mác với Hợp tác xã). 
b. Công cụ kiểm tra: kiểm tra bằng mắt thường.
c. Tần suất kiểm tra: Theo tần suất kiểm soát về loại sản phẩm gắn nhãn hiệu tập thể. 
6. Quy trình kiểm tra, kiểm soát 
a. Đối với kiểm tra định kỳ: 
Bước 1: Lập kế hoạch kiểm tra: Ban kiểm soát Hợp tác xã nông nghiệp xã Đỗ Động xây 

dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoặc thuê đơn vị tư vấn kiểm tra, kiểm soát. Thông báo về 
kế hoạch kiểm tra đến tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu tập thể;

Bước 2: Tổ chức kiểm tra, đánh giá danh mục sản phẩm, chất lượng sản phẩm, việc sử 
dụng nhãn mác, bao bì của tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu tập thể (tại cơ sở sản xuất, 
kinh doanh trên thị trường);

Bước 3: gửi mẫu sản phẩm để tổ chức hội đồng đánh giá chất lượng cảm quan, nếu kết 
luận của ban kiểm soát không nhận được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn 
hiệu tập thể;

Bước 4: Tổ chức họp hội đồng đánh giá chất lượng cảm quan, kết luật của hội đồng là 
kết quả kiểm tra cuối cùng;

Bước 5: Kết luận và xử lý theo quy định. 
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a. Đối với kiểm tra đột xuất:
Bước 1: Phân công thành viên kiểm tra khi có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm hoặc thông 

tin tố giác;
Bước 2: Tổ chức kiểm tra trên thực tế;
Bước 3: Thực hiện theo trình tự của các bước tiếp theo từ bước 3 của kiểm tra định kỳ. 
7. Quy định về tổ chức kiểm tra, kiểm soát
7.1.  Quy định về tổ chức đoàn kiểm tra, kiểm soát
a. Ban kiểm tra chịu trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch và thông 

báo đến các thành viên trong đoàn trước 15 ngày nếu là kiểm tra định kỳ, 01 giờ đồng hồ nếu 
là kiểm tra đột xuất. 

b. Thành phần của đoàn kiểm tra phải có ít nhất 01 cán bộ chuyên môn kỹ thuật về gạo 
và lúa giống;

c. Các thành viên được cử tham gia đoàn kiểm tra có trách nhiệm bố trí thời gian để tham 
gia đoàn kiểm tra, trong trường hợp có lý do chính đáng, ban kiểm tra phải có kế hoạch bổ 
sung thành viên kịp thời.

7.2. Quy định về đánh giá kết quả 
Kết quả kiểm tra, kiểm soát phải được lập thành văn bản báo cáo Ban lãnh đạo Hợp tác 

xã. Kết quả kiểm tra, kiểm soát phục vụ cho các công việc sau đây:
a. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử Nhãn hiệu tập thể cho những trường hợp đáp 

ứng các tiêu chí quy định về sử dụng Nhãn hiệu tập thể.
b. Ngăn chặn và xử lý những trường hợp vi phạm có thể xảy ra.
c. Đề ra những biện pháp giải quyết thích hợp cho các trường hợp tranh chấp, khiếu nại, 

hoặc xây dựng kế hoạch quản lý dài hạn nếu trong trường hợp áp dụng công nghệ tiên tiến 
sản xuất sản phẩm.

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KIỂM SOÁT NHÃN HIỆU TẬP THỂ “GẠO ĐỖ ĐỘNG” 
1. Quyền của Hợp tác xã nông nghiệp xã Đỗ Động
a. Xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến, sửa đổi, ban hành, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến và triển khai quy định này và các quy định khác liên quan đến quản lý NHTT đến các 
thành viên trong Hợp tác xã. 

b. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm. 
c. Kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng NHTT của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng NHTT. 
d. Cấp, sửa đổi, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT theo quy định. 
e. Xây dựng và ban hành các quy định về mẫu nhãn, bao bì, biển hiệu, lời quảng cáo liên 

quan đến nhãn hiệu tập thể. 
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f. Kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các hành vi vi phạm về sử dụng NHTT của tổ chức, cá 
nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc những tổ chức, cá nhân 
không được cấp giấy chứng nhận, có bien pháp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý 
theo quy đinh này hoặc theo quy định của pháp luật. 

g. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài địa bàn, phát hiện và xử lý các 
hành vi vi phạm đối với NHTT. 

h. Được quyền thu, chi các khoản phí sử dụng NHTT theo quy định pháp luật và sự đồng 
thuận của người sử dụng.

2. Nghĩa vụ Hợp tác xã nông nghiệp xã Đỗ Động
a. Xây dựng kế hoach hoạt động dài hạn, kế hoạch hằng năm để quản lý, khai thác NHTT 

phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
b. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện 

quy định này và có trách nhiệm thu thập các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện quy 
định để tiến hành sửa đổi, bổ sung một cách kiệp thời. 

c. Có nghĩa vụ xem xét, cấp, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT 
cho các thành viên theo quy định. 

d. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp 
hành sử dụng nhãn hiệu tập thể của các thành viên thep quy định.

e. Tổ chức hoạt động in ấn, cung cấp NHTT cho các thành viên Hợp tác xã. 
f. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, phói hợp với các doanh nghiệp/hợp 

tác xã có thành viên tham gia nhằm xây dựng và phát triển hệ thống thương mại phục vụ cho 
việc tiêu thụ sản phẩm của thành viên. 

g. Tự mình phát hiện hoặc xác Minh những trường hợp tố cáo với các hành vi xâm phạm 
nếu có và có các biện pháp kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm để bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của các thành viên;

h. Có nghĩa vụ chi đúng các khoản thu (thu phí, thu khác) hợp lý theo quy định của Điều 
lệ Hợp tác xã, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính cuat nhà nướ và chịu sự kiểm soát, giám 
sát của thành viên. 

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với Điều lệ hoạt động của Hợp tác xã và quy 
định của pháp luật. 

3. Quyền của người sử dụng NHTT Gạo Đỗ Động
a. Quyền được chủ động sử dụng nhãn hiệu tập thể theo quy định sau khi được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng NHTT như gắn nhãn hiệu trên các sản phẩm của mình trong các 
hoạt động thương mại, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm. 

b. Được quyền sử dụng đồng thời nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân cùng với NHTT 
trên sản phẩm. 
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c. Được quyền cung cấp các tài liệu về quản lý, sản xuất, thươnng mại và các tài liệu khác 
liên quan đến việc phát triển sản xuất gạo và lúa giống. 

d. Được quyền giám sát các hoạt động quản lý, khai thác sử dụng NHTT của các thành 
viên khác. 

e. Được quyền tham gia, đề xuất các ý kiến liên quan đến việc quản lý, sử dụng, khai 
thác NHTT. 

f. Quyền được yêu cầu gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 
NHTT.

g. Quyền thông báo, yêu cầu Hợp tác xã xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ và 
bảo vệ đối với sản phẩm của mình. 

h. Được hưởng các lợi ích từ hoạt động đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Hợp 
tác  xã mang lại. 

4. Nghĩa vụ của người sử dụng NHTT Gạo Đỗ Động
a. Tuân thủ Quy trình kỹ thuật trong hoạt động sản xuất Gạo Đỗ Động;
b. Tuân thủ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động” cho sản phẩm 

Gạo  và các quy định khác liên quan đến quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể;
c. Duy trì và đảm bảo chất lượng sản phẩm được gắn nhãn hiệu tập thể theo đúng Tiêu 

chuẩn chất lượng sản phẩm đã được Hợp tác xã công bố;
d. Sử dụng chính xác mẫu tem, nhãn, bao bì cho đúng sản phẩm gạo được gắn nhãn;
e. Không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển giao tem, nhãn, bao bì 

cho người khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép của Hợp tác xã.
f. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Hợp tác xã theo các nội dung được quy 

định tại Điều 7 của Quy chế này.
g. Nộp phí sử dụng nhãn hiệu theo quy định.
5. Hành vi vi phạm về sử dụng nhãn hiệu tập thể Gạo Đỗ Động
Mọi hoạt động khai thác, sử dụng nhãn hiệu tập thể sau đây được xác định là hành vi vi 

phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể.
a. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm không đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng 

đã được Hợp tác xã công bố.
b. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm không tuân thủ Quy trình chế biến, Quy 

trình kiểm soát chất lượng sản phẩm đã được Hợp tác xã ban hành.
c. Sử dụng tem, nhãn, bao bì không đúng với sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ.
d. Sử dụng không đúng tem, nhãn, bao bì cho sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.
e. Tự ý chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, tem, bao bì sản phẩm 

cho người khác sử dụng.
f. Tự ý thêm bớt các yếu tố làm sai lệch nhãn hiệu tập thể.



SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ GẠO ĐỖ ĐỘNG

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ ĐỖ ĐỘNG 

13

g. Thành viên bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nhưng 
vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu.

h. Không nộp lệ phí sử dụng nhãn hiệu theo quy định.
i. Giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nhãn hiệu tập thể hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào 

gây ảnh hưởng xấu làm tổn hại đến uy tín, danh tiếng của Hợp tác xã, của thành viên khác 
cũng như Nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ.

6. Nguyên tắc và hình thức xử lý
Mọi hành vi vi phạm Quy chế này và pháp luật về sở hữu trí tuệ đều phải được xử lý kịp 

thời, công khai, bình đẳng và theo đúng Quy chế và phải được thông báo kết quả xử lý tới toàn 
thể Thành viên của Hợp tác xã.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo một 
trong các hành thức sau:

a. Khiển trách;
b. Cảnh cáo;
c. Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể đã ban hành;
d. Đình chỉ có thời hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể;
e. Thu hồi Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể.
Ngoài việc xử lý vi phạm theo Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi 

phạm, người vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có tranh chấp, bất đồng hoặc phát hiện có 

hành vi vi phạm quy chế, các Thành viên có thể khiếu nại, tố cáo với Ban chủ nhiệm Hợp tác 
xã hoặc Giám đốc Hợp tác xã để xem xét, giải quyết.

Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tập thể phải được xem xét, 
giải quyết trên cơ sở Quy chế của Hợp tác xã và pháp luật hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập 
thể được thực hiện theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp vụ việc phức tạp, nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết, Hợp tác xã sẽ 
có văn bản đề nghị hoặc văn bản chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải 
quyết theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện
Ban chủ nhiệm Hợp tác xã, các bộ phận trực thuộc của Hợp tác xã và các thành viên có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định theo hướng dẫn này và các văn bản do cơ quan 
nhà nước ban hành.
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Phụ lục 1: Mẫu đơn đăng ký sử dụng nhãn hiệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG
NHÃN HIỆU TẬP THỂ GẠO ĐỖ ĐỘNG

	
Kính gửi: ...............................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................................
Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức):.....................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................................
Điện thoại: ....................................	 fax: ................................................................

ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ GẠO ĐỖ ĐỘNG
CHO SẢN PHẨM GẠO VÀ LÚA GIỐNG

Loại hình sản xuất, kinh doanh liên quan tới sản phẩm gạo và lúa giống
	Sản xuất 
	Kinh doanh 

CAM KẾT
Sau khi được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Bưởi đỏ;

tôi/chúng tôi cam kết như sau:
- Chấp hành nghiêm túc Quy định quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể «Gạo Đỗ Động» 

cho sản phẩm gạo và lúa giống của xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội;
- Tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất do Hợp tác xã quy định ;
- Đảm bảo đúng chất lượng gạo và lúa giống mang nhãn hiệu tập thể;
- Không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng nhãn hiệu tập thể  

«Gạo Đỗ Động» và góp phần giữ gìn và phát triển danh tiếng, giá trị, hình ảnh thương hiệu 
cho sản phẩm gạo và lúa giống của xã Đỗ Động. 

Xã Đỗ Động, ngày....tháng...năm 202...
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN
(Ký tên và đòng dấu nếu có)





 034 873 264  -  Website:  www.gaododong.co m


